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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH XÉT TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CỦA TỈNH GIA LAI
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Điều 127 Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP; Thông tư số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quy định xét tuyển dụng công chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước của tỉnh Gia Lai.
(Bảng phân bổ cụ thể số lượng, địa chỉ, ngành nghề cần tuyển dụng trong đợt tuyển dụng năm 2012 kèm theo Quyết định này).
Điều 2. Điều kiện và tiêu chuẩn dự tuyển
1. Người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển công chức:
a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam, cư trú tại Việt Nam;
b) Đủ 18 đến 40 tuổi (trừ các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng theo quy định của pháp luật);
c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;
d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí cần tuyển;
Người đăng ký dự tuyển vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương phải có trình độ đại học trở lên, đúng chuyên ngành cần tuyển. Người đăng ký dự tuyển vào ngạch cán sự hoặc tương đương phải có trình độ trung cấp chuyên nghiệp trở lên, đúng chuyên ngành cần tuyển;
đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không đang trong thời gian bị truy cứu hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, bị quản chế, đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; bị kỷ luật buộc thôi việc mà chưa hết thời hạn chấp hành Quyết định kỷ luật theo quy định của pháp luật;
e) Có cam kết tình nguyện làm việc tại nơi dự tuyển từ đủ 05 năm trở lên;
g) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.
Điều 3. Hồ sơ dự tuyển
1. Hồ sơ dự tuyển do Sở Nội vụ phát hành theo mẫu quy định, gồm:
a) Đơn xin dự tuyển, có cam kết công tác lâu dài tại nơi dự tuyển (theo mẫu);
b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật theo mẫu (tự viết) yêu cầu khai đầy đủ, rõ ràng, chính xác, trung thực, cụ thể từng nội dung quy định (không được để trống); có dán ảnh, đóng dấu giáp lai, có chứng nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi thường trú trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
c) Bản chụp các loại giấy tờ:
- Bằng tốt nghiệp chuyên môn (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với người tốt nghiệp năm 2012); khi trúng tuyển phải xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu;
- Học bạ hoặc bảng điểm có ghi điểm trung bình toàn khóa (nếu học bạ hoặc bảng điểm không ghi điểm trung bình toàn khóa thì phải có giấy xác nhận điểm trung bình toàn khóa của cơ sở đào tạo);
- Sổ hộ khẩu gia đình; Bản sao giấy khai sinh; Bằng tốt nghiệp THPT (trừ một số trường hợp tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp theo quy định);
d) Bản sao Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức tại khoản 1 Điều 4 quy định này (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
đ) Giấy chứng nhận sức khỏe (bản chính) do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
e) 02 (hai) ảnh 3x4 và 02 (hai) phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ của người dự tuyển.
2. Hồ sơ dự tuyển phải sạch sẽ, đầy đủ, không được tẩy xóa, đựng trong bì hồ sơ tuyển công chức cỡ 22 x 32cm.
Đỉều 4. Ưu tiên trong tuyển dụng
1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển công chức:
a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm xét tuyển;
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm xét tuyển;
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 10 điểm vào tổng số điểm xét tuyển.
2. Trường hợp người dự xét tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào tổng số điểm xét tuyển.
Điều 5. Nội dung xét tuyển
1. Xét kết quả học tập của người dự tuyển;
2. Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
Điều 6. Cách tính đỉểm và xác định người trúng tuyển
1. Cách tính điểm
a) Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được quy đổi theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.
b) Điểm tốt nghiệp được xác định bằng điểm trung bình cộng kết quả các bài thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển, được quy đổi theo thang điểm 100 và tính hệ số 1.
Trường hợp bảng điểm hoặc học bạ ghi điểm trung bình toàn khóa, điểm thi tốt nghiệp theo thang điểm 5 thì phải quy đổi ra thang điểm 10 do cơ sở đào tạo xác nhận.
c) Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 1.
2. Kết quả xét tuyển: Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn và điểm ưu tiên (nếu có).
Trường hợp người dự xét tuyển có trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng căn cứ kết quả học tập trong hồ sơ của người dự xét tuyển và điểm phỏng vấn về chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức hành chính,... để tính điểm theo quy định tại khoản a, b và c khoản 1 Điều 6 và điểm ưu tiên (nếu có) theo quy định tại Điều 4 quyết định này.
3. Điều kiện trúng tuyển và xác định người trúng tuyển trong xét tuyển công chức:
a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau đây:
- Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn, mỗi loại
 đạt từ 50 điểm trở lên (điểm học tập chưa nhân hệ số 2);
- Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm và ưu tiên xét thứ tự người trúng tuyển theo từng đối tượng quy định tại điểm b khoản 3 Điều này.
b) Xác định người trúng tuyển theo thứ tự:
b.1- Người có học vị tiến sĩ, thạc sĩ, người tốt nghiệp đại học chính quy loại giỏi trở lên (các trường công lập) phù hợp với nhu cầu tuyển dụng;
b.2- Người đã tốt nghiệp hệ cử tuyển (theo quy định tại Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 13/2008/TTLT-BGD&ĐT-BLĐTB&XH-BTC-BNV-UBDT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Ủy ban dân tộc) phù hợp với nhu cầu tuyển dụng, theo đúng địa chỉ, địa phương đã cử đi học;
b.3- Người tham gia Đề án 03 của Tỉnh ủy Gia Lai từ đủ 03 năm trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, có chuyên môn phù hợp với vị trí cần tuyển và đăng ký dự tuyển vào vị trí cần tuyển;
b.4- Nếu một địa chỉ tuyển dụng có nhiều người tham gia dự tuyển có trình độ như nhau, phù hợp với nhu cầu tuyển dụng, thì ưu tiên tuyển trước người dân tộc Jrai, Bahnar;
b.5- Người có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Gia Lai đủ 60 tháng trở lên tính đến ngày quyết định này có hiệu lực thi hành (kể cả các trường hợp đã cắt chuyển ra khỏi tỉnh để đi học nay tốt nghiệp ra trường), xét theo thứ tự người có trình độ cao hơn, người có điểm xét tuyển cao hơn;
b.6- Người hộ khẩu ngoài tỉnh xét theo thứ tự người có trình độ cao hơn, người có điểm xét tuyển cao hơn.
c) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển và các điều kiện khác như nhau ở cùng vị trí cần tuyển dụng thì người có điểm học tập cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm học tập bằng nhau thì người có điểm tốt nghiệp cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn chưa xác định được người trúng tuyển thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.
d) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
Điều 7. Nộp hồ sơ, thời gian nhận hồ sơ, lệ phí dự tuyển:
1. Nộp hồ sơ dự tuyển:
a) Mỗi người dự tuyển chỉ được nộp một hồ sơ vào một đơn vị đăng ký xét tuyển (nếu một người nộp hồ sơ vào hai đơn vị đăng ký xét tuyển trở lên thì sẽ bị loại khỏi danh sách xét tuyển);
b) Người dự tuyển vào các sở, ban, ngành; đơn vị thuộc sở, ban, ngành nào phải ghi rõ tên đơn vị dự tuyển và nộp hồ sơ tại Văn phòng (hoặc phòng Tổ chức) thuộc sở, ban, ngành đó. Giám đốc sở, Trưởng ban, ngành chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, đúng đắn của hồ sơ;
c) Người dự tuyển vào các đơn vị thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố nào thì nộp hồ sơ tại Phòng Nội vụ huyện, thị xã, thành phố đó. Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, đúng đắn của hồ sơ;
d) Người dự tuyển phải trực tiếp nộp hồ sơ (không nhờ người khác nộp thay). Khi đi nộp hồ sơ, người dự tuyển phải xuất trình bản chính các loại giấy tờ quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 3 quyết định này để người nhận hồ sơ dự tuyển kiểm tra, đối chiếu và phải ký xác nhận các thông tin cá nhân trong danh sách đăng ký dự tuyển cùng với người nhận hồ sơ dự tuyển; người nhận hồ sơ dự tuyển phải có giấy nhận hồ sơ trao cho người dự tuyển (theo mẫu) có đóng dấu treo của cơ quan;
đ) Người dự tuyển đã thực hiện đầy đủ các điều kiện và có đầy đủ hồ sơ thì nơi nhận không được từ chối tiếp nhận hồ sơ;
Người dự tuyển có hồ sơ đủ điều kiện theo quy định mà cơ quan tiếp nhận hồ sơ từ chối tiếp nhận nhưng không có lý do chính đáng thì người dự tuyển có thể phản ảnh về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ tại địa chỉ: 03 Hai Bà Trưng, TP.Pleiku, Gia Lai; hoặc số điện thoại 059 3823061).
2. Thời gian nhận hồ sơ: do Hội đồng xét tuyển dụng thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại trụ sở Sở Nội vụ.
3. Lệ phí dự tuyển:
a) Mỗi người tham gia dự tuyển phải nộp lệ phí 200.000 đồng cùng với hồ sơ; cơ quan nhận hồ sơ có trách nhiệm thu và và nộp về Hội đồng xét tuyển (qua Sở Nội vụ) để phục vụ công tác xét tuyển.
b) Trong trường hợp lệ phí thu của người dự tuyển không đủ phục vụ cho công tác xét tuyển, Sở Nội vụ có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán kinh phí bổ sung trình UBND tỉnh xem xét, quyết định để phục vụ công tác xét tuyển.
Điều 8. Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển
Hội đồng xét tuyển dụng quyết định thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết công khai tại trụ sở Sở Nội vụ để mọi người biết và thực hiện.
Điều 9. Tổ chức thực hiện
1. Sở Nội vụ có trách nhiệm:
a) Tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập Hội đồng xét tuyển, Ban giám sát kỳ xét tuyển công chức; trình Chủ tịch Hội đồng xét tuyển công chức quyết định thành lập Ban kiểm tra sát hạch, Ban phúc khảo.
b) Là cơ quan thường trực của Hội đồng xét tuyển công chức của tỉnh; tham mưu cho Hội đồng xét tuyển về tổ chức, thực hiện xét tuyển công chức năm 2012;
c) Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Chính trị tỉnh và các cơ quan có liên quan chuẩn bị cơ sở vật chất, đề phỏng vấn, đáp án để tổ chức phỏng vấn;
d) Phát hành hồ sơ tuyển dụng công chức theo quy định;
đ) Thông báo kết quả tuyển dụng đối với người trúng tuyển cho các đơn vị sử dụng công chức sau khi có quyết định công nhận kết quả xét tuyển của Ủy ban nhân dân tỉnh;
e) Giải quyết và tham mưu giải quyết các khiếu nại, tố cáo về công tác xét tuyển theo thẩm quyền.
2. Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm:
a) Chỉ đạo niêm yết công khai quyết định này tại nơi thuận tiện để nhân dân biết, thực hiện, giám sát;
b) Thông báo công khai tại trụ sở của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố về chỉ tiêu, điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển; nội dung, hình thức xét tuyển; thời gian, địa điểm nhận hồ sơ theo quy định;
c) Cử công chức (có danh sách, thời gian trực cụ thể) tham gia tiếp nhận hồ sơ, thu lệ phí dự tuyển theo quy định của Hội đồng xét tuyển; tổng hợp danh sách dự tuyển, nộp lệ phí dự tuyển về Hội đồng xét tuyển dụng công chức (qua Sở Nội vụ) theo quy định;
d) Tiếp nhận hồ sơ của người dự tuyển đảm bảo đúng điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển theo quy định. Tập hợp hồ sơ của các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký xét tuyển tại sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố và ghi thành tệp tin (file Excel) dữ liệu tổng hợp danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển gửi về Hội đồng xét tuyển (qua Sở Nội vụ);
đ) Quyết định tuyển dụng sau khi có quyết định công nhận kết quả của Ủy ban nhân dân tỉnh và thông báo của Sở Nội vụ;
e) Hướng dẫn người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng; phân công công tác, phân công hướng dẫn tập sự theo đúng vị trí tuyển dụng; bổ nhiệm ngạch và thực hiện các chế độ chính sách đối với công chức theo quy định.
3. Báo Gia Lai, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh và Đài truyền thanh truyền hình cấp huyện có trách nhiệm đăng tải, đưa tin về quyết định này trên báo, đài theo quy định.
Điều 10. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc các sở; Trưởng các ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 10;
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- Ban TCTU (theo dõi).
- Sở Nội vụ (thực hiện)
- Báo Gia Lai, Đài PT-TH tỉnh (đưa tin);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Website tỉnh;
- Lưu: VT, NC.
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Nhu cầu công chức 2012

		NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2012

		THUỘC CÁC SỞ, NGÀNH, UỶ BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

		(Kèm theo Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 23/7/2012 của UBND tỉnh)

		STT		Đơn vị tuyển dụng		Biờn chế hành chớnh				Nhu cầu vị trí công tác cần tuyển		Yêu cầu trình độ chuyên môn người cần tuyển				Số lượng cần tuyển		Tuyển dụng vào ngạch		Mã ngạch

						Được giao		Cú mặt				Trình độ		Ngành chuyên môn

		1		2		3		4		3		4		5		6		7		8

				Tổng Số												270

		A		TUYẾN TỈNH												108

				Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND												4

				Phòng Công tác đại biểu quốc hội						CV theo dõi vấn đề xây dựng pháp luật của Đoàn ĐBQH		Đại học		Luật		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Công tác hội đồng nhân dân						CV theo dõi, tổng hợp lĩnh vực Tài chính, Kế hoạch, Giao thông và Công thương		Đại học		Kinh tế kế hoạch, kinh tế phát triển		1		Chuyên viên		01.003

										CV theo dõi, tổng hợp lĩnh vực công tác Nội vụ, CCHC, Quy chế dân chủ cơ sở về lĩnh vực quốc phòng an ninh, TTAT xã hội, xây dựng chính quyền địa phương		Đại học		Hành chính, luật		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Hành chính tổ chức quản trị						Kế toán		Đại học		Kế toán		1		Chuyên viên		01.003

				SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ												5

				Phòng Kinh tế ngành		5		4		CV theo dõi, tổng hợp, xây dựng kế hoạch Giao thông vận tải, Thủy lợi		Đại học		Giao thông, Thủy lợi		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Thẩm định - Giám sát đầu tư		8		6		CV thẩm định, giám sát lĩnh vực xây dựng cơ bản		Đại học		Kinh tế xây dựng, xây dựng		2		Chuyên viên		01.003

				Phòng Đăng ký Kinh doanh		9		7		CV theo dõi, tổng hợp, ĐKKD, hậu kiểm doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh		Đại học		Luật kinh tế, kinh tế kế hoạch, kinh tế phát triển		1		Chuyên viên		01.003

										CV theo dõi, tổng hợp, ĐKKD, hậu kiểm doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh		Đại học		Luật kinh tế, kinh tế kế hoạch, kinh tế phát triển		1		Chuyên viên		01.003

				SỞ NỘI VỤ												1

				Văn phòng sở		7		6		CV theo dõi việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO| 9001:2008; quản trị mạng thông tin nội bộ		Đại học		Công nghệ thông tin		1		Chuyên viên		01.003

				SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI												3

				Phòng kế hoạch tài chính vận tải		4		3		CV theo dõi, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải ô tô		Đại học		Kinh tế vận tải, khai thác vận tải		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Quản lý phương tiện người lái		7		6		CV theo dõi, quản lý phương tiện cơ giới		Đại học		Ngành cơ khí ô tô		1		Chuyên viên		01.003

				Thanh tra sở		18		13		CV Thanh tra giao thông đường bộ		Đại học		Ngành cầu đường		1		Chuyên viên		01.003

				SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG												3

				Phòng Quy hoạch đo đạt						CV theo dõi, quản lý đất đai		Đại học		Quản lý đất đai		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Tài nguyên khoáng sản						CV theo dõi, quản lý tài nguyên khoáng sản		Đại học		Mỏ, địa chất		1		Chuyên viên		01.003

				Chi cục bảo vệ môi trường		13		12		CV theo dõi, quản lý môi trường		Đại học		Môi trường		1		Chuyên viên		01.003

				THANH TRA TỈNH												2

				Phòng Thanh tra kinh tế xã hội		9		8		CV thanh tra kinh tế xã hội		Đại học		Quản lý xây dựng		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Thanh tra pháp chế		9		8		CV thanh tra kinh tế xã hội, phòng chống tham nhũng		Đại học		Kiến trúc sư		1		Chuyên viên		01.003

				SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI												8

				Phòng Lao động việc làm		5		3		CV theo dõi, quản lý lao động việc làm, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp		Đại học		Bảo hiểm, công tác xã hội		1		Chuyên viên		01.003

										CV theo dõi, quản lý về an toàn lao động		Đại học		Kỹ thuật điện		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Dạy nghề		4		3		CV theo dõi, quản lý về lĩnh vực đào tạo nghề		Đại học		Sư phạm kỹ thuật		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em		5		4		CV theo dõi công tác BVCSTE		Đại học		Tâm lý giáo dục, tâm lý học		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Kế hoạch Tài chính		3		2		CV theo dõi, quản lý công tác tài chính ngành		Đại học		Tài chính kế toán		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Bảo trợ xã hội		5		4		CV theo dõi, quản lý đối tượng chính sách xã hội		Đại học		Công tác xã hội, xã hội học		1		Chuyên viên		01.003

				Văn phòng		12		10		CV theo dõi công tác Văn thư lưu trữ, quản trị hành chính văn phòng		Đại học		Quản trị văn phòng, Văn thư lưu trữ		1		Chuyên viên		01.003

										CV theo dõi công tác công nghệ thông tin; cập nhật thông tin trang điện tử của ngành		Đại học		Công nghệ thông tin		1		Chuyên viên		01.003

				BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH												4

				Văn phòng		7		6		Kế toán		Đại học		Kế toán		1		Kế toán viên		06.031; 06.032

				Phòng Đầu tư xuất nhập khẩu		5		3		CV theo dõi, quản lý hoạt động xuất nhập khẩu		Đại học		Kinh tế đối ngoại, kinh tế thương mại		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Quy hoạch hạ tầng, môi trường		8		7		CV theo dõi, quản lý giám sát hoạt động về môi trường tại KCN, KKT cửa khẩu		Đại học		Môi trường hoặc công nghệ môi trường		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Doanh nghiệp Lao động		5		4		CV theo dõi, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về lao động của DN tại KCN, KKT cửa khẩu		Đại học		Luật, bảo hộ lao động		1		Chuyên viên		01.003

				SỞ Y TẾ												14

				Văn phòng sở						CV công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ		Đại học		Văn thư, lưu trữ		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Tổ chức cán bộ						CV công tác đào tạo cán bộ công chức viên chức, quản lý hồ sơ cán bộ		Đại học		Quản trị nhân lực, Luật hành chính		1		Chuyên viên		01.003

										CV công tác báo cáo thống kê nhân lực toàn ngành, chế độ chính sách cán bộ, công chức, viên chức		Đại học		Quản trị nhân lực		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Nghiệp vụ Y						CV phụ trách hệ thống y tế dự phòng		Đại học		Y đa khoa		1		Chuyên viên		01.003

						35		31		CV phụ trách hệ điều trị tuyến cơ sở		Đại học		Y đa khoa		1		Chuyên viên		01.003

				Nghiệp vụ dược						CV theo dõi chất lượng thuốc, quản lý thuốc gây nghiện		Đại học		Dược sỹ		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Kế hoạch - Tài vụ						CV theo dõi công tác BHYT, báo cáo công tác kế hoạch tuần, tháng, quý, năm toàn ngành		Đại học		Y đa khoa		1		Chuyên viên		01.003

				Thanh tra						Thanh tra công tác dược, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế		Đại học		Dược sỹ		1		Chuyên viên		01.003

				Chi cục Dân số kế hoạch hóa gia đình		15		13		CV theo dõi, tổng hợp công tác dân số KHHGĐ		Đại học		Y đa khoa, công tác xã hội		1		Chuyên viên		01.003

										CV làm công tác truyên truyền vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình		Đại học		Y đa khoa		1		Chuyên viên		01.003

				Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm		15		10		Công tác truyền thông giáo dục kiến thức ATVS thực phẩm cho các cơ sở trường học		Đại học		Công nghệ Sinh học		1		Chuyên viên		01.003

										Phối hợp với các phòng chức năng tập huấn cho các đơn vị y tế cơ sở về ngộ độc thực phầm		Đại học		Công nghệ Sinh học		1		Chuyên viên		01.003

										Công tác báo cáo thống kê và theo dõi ngộ độc thực phẩm toànt tỉnh		CĐ trở lên		Công nghệ thực phẩm		1		Chuyên viên		01a.003

										Công tác báo cáo thống kê và theo dõi ngộ độc thực phẩm toànt tỉnh		Đại học		Công nghệ thực phẩm chuyên ngành bảo quản chế biến nông sản thực phẩm		1		Chuyên viên		01.003

				SỞ XÂY DỰNG												2

				Văn phòng		6		5		Kế toán		Đại học		Kế toán		1		Kế toán viên		06.031

				Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản		5		4		CV theo dõi quản lý về nhà ở, công sở		Đại học		Kiến trúc		1		Chuyên viên		01.003

				SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ												4

				Phòng Quản lý chuyên ngành		4		3		CV theo dõi, quản lý cập nhật trang thông tin điện tử		Đại học		Công nghệ thông tin		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Kế hoạch tài chính		4		3		Kế toán		Đại học		Kế toán		1		Kế toán viên		06.031

				Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng

				Phòng Hành chính tổng hợp		4		4		Kế toán		Đại học		Kế toán		1		Kế toán viên		06.031

				Phòng Quản lý tiêu chuẩn - chất lượng - thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại		2		1		Thực hiện công tác quản lý tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng		Đại học		Điện điện tử		1		Chuyên viên		01.003

				SỞ CÔNG THƯƠNG												9

				Phòng Quản lý Điện năng		4		3		CV theo dõi, quản lý lĩnh vực điện năng		Đại học		Kỹ thuật điện		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng  Kỹ thuật An toàn môi trường		4		3		CV theo dõi công tác môi trường		Đại học		Môi trường		1		Chuyên viên		01.003

				Chi cục Quản lý thị trường

				Đội QLTT lưu động		11		10		KSV kiểm tra, kiểm soát thị trường, giá cả, gian lận thương mại		Trung cấp trở lên		Kế toán, Luật Kinh tế, Quản trị kinh doanh		1		KSVTT hoặc KSVCĐ hoặc KSVTCTT		21a.189

				Đội QLTT số 3		8		7		KSV kiểm tra, kiểm soát thị trường, giá cả, gian lận thương mại						1				21a.189

				Đội QLTT số 5		8		7		KSV kiểm tra, kiểm soát thị trường, giá cả, gian lận thương mại						1				21.189

				Đội QLTT số 7		6		5		KSV kiểm tra, kiểm soát thị trường, giá cả, gian lận thương mại						1				21.190

				Đội QLTT số 9		7		6		KSV kiểm tra, kiểm soát thị trường, giá cả, gian lận thương mại						1				21.190

				Phòng Nghiệp vụ - tổng hợp		4		3		KSV theo dõi nghiệp vụ, tổng hợp		Đại học		Luật Kinh tế, Luật thương mại, thương mại		1		KSVTT		21.189

				Phòng Pháp chế - kiểm tra		4		3		KSV theo dõi công tác pháp chế, kiểm tra		Đại học		Luật Kinh tế, Luật thương mại		1		KSVTT		21.189

				SỞ TÀI CHÍNH												5

				Phòng Quản lý ngân sách tin học		10		9		CV theo dõi công tác quản lý ngân sách		Đại học		Kế toán		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Quản lý hành chính sự nghiệp		9		7		CV theo dõi công tác quản lý ngân sách		Đại học		Tài chính Ngân hàng		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Tài chính Đầu tư		6		4		CV theo dõi công tác tài chính - đầu tư		Đại học		Kinh tế-Tài chính ngân hàng		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Tài chính Doanh nghiệp		5		4		CV theo dõi công tác tổng hợp kinh phí của các doanh nghiệp, nông lâm trường, BQL, …		Đại học		Kế toán tổng hợp, tài chính doanh nghiệp		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Thanh tra		10		8		CV thực hiện công tác thanh tra các lĩnh vực xây dựng đầu tư công trình giao thông công chính, …		Đại học		Xây dựng công trình giao thông		1		Chuyên viên		01.003

				SỞ TƯ PHÁP												12

				Văn phòng Sở						Kế toán		Đại học		Kế toán		1		Kế toán viên		06.031

				Các phòng chuyên môn		4		3		CV theo dõi công tác pháp luật		Đại học		Luật		11		Chuyên viên		01.003

				SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH												1

				Phòng Nghiệp vụ Văn hóa		7		6		CV theo dõi, quản lý Di sản và văn hóa phi vật thể		Đại học		Quản lý văn hóa		1		Chuyên viên		01.003

				SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN												26

				Văn phòng sở		8		7		CV quản lý mạng LAN, quản trị Website của Sở		Đại học		Công nghệ thông tin		1		Chuyên viên		01.003

				Chi cục Lâm nghiệp (phòng Hành chính tổng hợp)		3		2		Kế toán		Đại học		Kế toán		1		Kế toán viên		06.031

				Chi cục Thủy lợi thủy sản		13		11		CV theo dõi lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản		Đại học		Ngành nuôi trồng, khai thác thủy sản		2		Chuyên viên		01.003

										CV tổng hợp		Đại học		Ngành kinh tế thủy lợi, kỹ thuật tài nguyên nước		1		Chuyên viên		01.003

				Chi cục Bảo vệ thực vật		18		16		CV theo dõi bệnh thực vật		Đại học		Bảo vệ thực vật		1		Chuyên viên		01.003

										CV kiểm soát dịch hại thực vật tại cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh		Đại học		Bảo vệ thực vật		1		Chuyên viên		01.003

				Chi cục Thú y		6		4		CV theo dõi bệnh động vật		Đại học		Bác sỹ Thú y		1		Chuyên viên		01.003

										Cv theo dõi công tác Thú y thủy sản		Đại học		Thú y thủy sản		2		Chuyên viên		01.003

				Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản		14		11		Kế toán		Đại học		Kế toán		1		Kế toán viên		06.031

										CV theo dõi, quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản		Đại học		Ngành Bảo quản chế biến nông lâm sản. Quản lý nuôi trồng thủy sản		1		Chuyên viên		01.003

										CV theo dõi, quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản		Đại học				1		Chuyên viên		01.003

										CV theo dõi, quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản		Đại học				1		Chuyên viên		01.003

				Chi cục Kiểm lâm		403		391		Kiểm lâm viên		TC trở lên		Lâm nghiệp, lâm sinh, kiểm lâm hoặc quản lý tài nguyên rừng		11		Kiểm lâm viên hoặc kiểm lâm viên TC		10228 hoặc 10226

				Chi cục Phát triển nông thôn		14		13		CV theo dõi mảng kinh tế tập thể		Đại học		Kinh tế nông lâm		1		Chuyên viên		01.003

				SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG												4

				Phòng Kế hoạch -Tài chính		4		2		CV theo dõi, lập kế hoạch, dự án về công nghệ thông tin		Đại học		Công nghệ thông tin, Tin học		1		Chuyên viên		01.003

										CV tổng hợp, kế hoạch và đầu tư		Đại học		Kinh tế và quản lý công; Kinh tế kế hoạch và đầu tư		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Công nghệ thông tin		5		3		CV theo dõi công nghệ thông tin		Đại học		Công nghệ thông tin, Tin học, Toán - Tin học
(Ưu tiên xem xét các ứng viên có chứng chỉ đào tạo chuyên sâu về CNTT CCNA, MCSA hoặc MCSE, Security+, CCNP, lập trình viên quốc tế, …)		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Báo chí và Xuất bản		6		5		CV theo dõi, quản lý công tác báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình		Đại học		Báo chí; Xuất bản; Ngữ văn
(Ưu tiên xem xét các ứng viên chuyên ngành Báo in và xuất bản hoặc báo phát thanh và truyền hình)		1		Chuyên viên		01.003

				BAN DÂN TỘC												1

				Phòng Chính sách		5		4		CV theo dõi, quản lý các chính sách đối với người dân tộc thiểu số về nông nghiệp phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh		Đại học		Kinh tế nông lâm		1		Chuyên viên		01.003

		B		TUYẾN HUYỆN												162

		1		THÀNH PHỐ PLEIKU												15

				Văn phòng HĐND và UBND		23		21		CV tổng hợp lĩnh vực kinh tế		Đại học		Kinh tế kế hoạch, kinh tế phát triển		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Nội vụ		10		6		Cv theo dõi, tổng hợp công tác cải cách TTHC		Đại học		Hành chính, Luật		1		Chuyên viên		01.003

										CV theo dõi, tổng hợp công tác QLNN về Thanh niên		CĐ trở lên		Xã hội học, công tác xã hội		1		Chuyên viên		01.003

										CV theo dõi, tổng hợp công tác QLNN về Tôn giáo		Đại học		Tôn giáo, Xã hội học		1		Chuyên viên		01.003

										CV theo dõi công tác QLNN về Văn thư - Lưu trữ		Đại học		Văn thư -Lưu trữ		1		Chuyên viên		01.003
hoặc 01a,003

				Phòng Lao động - TBXH		9		8		CV theo dõi, tổng hợp công tác Lao động -TBXH		Đại học		Công tác xã hội		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Quản lý Đô thị		10		8		CV theo dõi, tổng hợp công tác QLNN về hạ tầng giao thông		Đại học		Xây dựng Cầu đường		1		Chuyên viên		01.003

										Cv theo dõi, tổng hợp công tác QLNN về quy hoạch, kiến trúc		Đại học		Quy hoạch xây dựng, Kiến trúc		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Tư pháp		7		5		CV theo dõi công tác tuyên tuyền văn bản pháp luật		Đại học		Luật hoặc Hành chính		2		Chuyên viên		01.003

				Phòng Tài nguyên & Môi trường		13		11		CV theo dõi công tác quản lý đất đai		Đại học		Quản lý đất đai		2		Chuyên viên		01.003

				Phòng Tài chính - Kế hoạch		12		9		CV theo dõi công tác Kế hoạch		Đại học		Kinh tế phát triển		1		Chuyên viên		01.003

										CV thẩm định các dự án ĐTXD		Đại học		Xây dựng Cầu đường		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Y tế		3		2		CV tổng hợp		Đại học		Y đa khoa		1		Chuyên viên		01.003

		2		HUYỆN ĐAK ĐOA												7

				Phòng Nội vụ		9		6		CV theo dõi công tác cải cách hành chính		Đại học		Hành chính, Luật		1		Chuyên viên		01.003

										CV theo dõi công tác tôn giáo		Đại học		Tôn giáo, Xã hội học		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Tư pháp		5		4		CV theo dõi công tác hộ tịch, tuyên truyền phổ biến pháp luật		Đại học		Luật		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn		9		7		CV theo dõi công tác thủy lợi, nông nghiệp		Đại học		Thủy lợi hoặc Nông nghiệp, Nông học		1		Chuyên viên		01.003

										CV theo dõi công tác thủy lợi, nông nghiệp		Đại học				1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Tài nguyên và Môi trường		7		6		CV theo dõi công tác đền bù giải phóng mặt bằng		Đại học		Tài chính Kế toán		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Tài chính Kế hoạch		9		8		CV thẩm định các dự án đầu tư		Đại học		Xây dựng dân dụng		1		Chuyên viên		01.003

		3		HUYỆN ĐAK PƠ												7

				Phòng Y tế		4		3		CV tổng hợp		Đại học		Y đa khoa		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Nội vụ		8		6		CV theo dõi công tác thanh niên		Đại học		Xã hội học, công tác xã hội		1		Chuyên viên		01.003

				Văn phòng HĐND và UBND		22		19		CV theo dõi lĩnh vực kinh tế, công nghiệp		Đại học		Kinh tế học, Kinh tế kế hoạch và đầu tư, kinh tế phát triển		1		Chuyên viên		01.003

										CV quản trị mạng, vận hành hệ thống kỹ thuật họp trực tuyến		Đại học		Công nghệ thông tin		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Tài chính - Kế hoạch		8		7		CV theo dõi, quản lý ngân sách		Đại học		Tài chính, Kế toán		1		Chuyên viên		01.003

				Thanh tra huyện		5		3		CV thanh tra xét khiếu nại, tố cáo về quản lý đất đai		Đại học		Quản lý đất đai		1		Chuyên viên		01.003

										CV thanh tra xét khiếu nại, tố cáo về xây dựng cơ bản, đường giao thông nông thôn		Đại học		Xây dựng cầu đường, xây dựng dân dụng		1		Chuyên viên		01.003

		4		HUYỆN CHƯ PRÔNG												16

				Văn phòng UBND&HĐND huyện		26		22		CV theo dõi, tổng hợp lĩnh vực kinh tế - kế hoạch		Đại học		Kinh tế kế hoạch, kinh tế phát triển		1		Chuyên viên		01.003

										CV tổng hợp, theo dõi công tác biên giới		Đại học		Hành chính, Luật		1		Chuyên viên		01.003

										CV theo dõi, thẩm định hồ sơ xây dựng cơ bản		Đại học		Xây dựng dân dụng		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Nội vụ		10		9		CV theo dõi công tác thanh niên		Đại học		Công tác xã hội, Xã hội học		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội		8		7		CV theo dõi công tác hướng nghiệp, đào tạo nghề		Đại học		Sư phạm kỹ thuật		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng NN và PT nông thôn		4		3		CV theo dõi công tác nông, lâm nghiệp		Đại học		Nông học		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Tài nguyên - Môi trường		9		6		CV theo dõi công tác quản lý đất đai		Đại học		Quản lý đất đai		2		Chuyên viên		01.003

										CV theo dõi công tác tài nguyên khoáng sản		Đại học		Trắc địa, Mỏ		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Dân tộc		4		3		CV theo dõi thực hiện các chương trình mục tiêu		Đại học		Nông nghiệp		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Kinh tế và Hạ tầng		6		4		CV theo dõi lĩnh vực thương mại, tiểu thủ công nghiệp		Đại học		Kinh tế kế hoạch, KT phát triển, Quản trị kinh doanh		1		Chuyên viên		01.003

										CV theo lĩnh vực xây dựng cầu đường		Đại học		Xây dựng cầu đường		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Văn hóa - Thông tin		5		4		CV theo dõi công tác văn hóa nghệ thuật		Đại học		Văn hóa, quản lý văn hóa		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Y tế		3		3		CV theo dõi công tác y tế		Đại học		Y đa khoa		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Tài chính - Kế hoạch		8		7		CV theo dõi, quản lý ngân sách huyện		Đại học		Tài chính - Kế toán		1		Chuyên viên		01.003

										CV theo dõi công tác kế hoạch		Đại học		Kinh tế kế hoạch		1		Chuyên viên		01.003

		5		HUYỆN KBANG												10

				Văn phòng HĐND & UBND		20		16		CV theo dõi lĩnh vực kinh tế, tài chính		Đại học		Tài chính Ngân hàng, kinh tế phát triển		1		Chuyên viên		01.003

										CV quản lý, vận hành hệ thống kỹ thuật họp trực tuyến		CĐ trở lên		Công nghệ thông tin		1		Chuyên viên; chuyên viên CĐ		01.003; 01a.003

				Phòng Kinh tế và Hạ tầng		8		7		CV theo dõi lĩnh vực xây dựng		Đại học		Xây dựng cầu đường		1		Chuyên viên		01.003

				Thanh tra huyện		5		4		CV thanh tra kinh tế, xã hội		Đại học		Kinh tế đầu tư, kế toán tài chính		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Tài nguyên & Môi trường		6		5		CV theo dõi công tác địa chất, khoáng sản		Đại học		Địa chất		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Văn hóa và Thông tin		4		3		CV theo dõi lĩnh vực công nghệ thông tin		Đại học		Công nghệ thông tin		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn		6		4		CV theo dõi công tác nông nghiệp, nông thôn		Đại học		Nông học, Nông nghiệp		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Tài chính Kế hoạch		8		6		CV thẩm định các hồ sơ xây dựng		Đại học		Xây dựng dân dụng và công nghiệp		1		Chuyên viên		01.003

										CV theo dõi ngân sách cấp huyện		Đại học		Tài chính kế toán		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Lao động  -  Thương binh và Xã hội		7		6		CV theo dõi, quản lý đối tượng chính sách xã hội		Đại học		Công tác xã hội, Xã hội học		1		Chuyên viên		01.003

		6		HUYỆN KRÔNG PA												9

				Phòng Nội vụ huyện		4		3		CV theo dõi công tác thanh niên		Đại học		Xã hội học, công tác xã hội		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Tư pháp		4		3		CV theo dõi công tác chứng thực, hộ tịch, trợ giúp pháp lý		Đại học		Luật		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Y tế		7		6		CV tổng hợp		Đại học		Y đa khoa		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Nông nghiệp và PTNT		7		6		CV theo dõi, quản lý các công trình thuỷ lợi		Đại học		Xây dựng thủy lợi		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Văn hoá-Thông tin		5		4		CV theo dõi công tác thông tin và truyền thông		Đại học		Công nghệ thông tin		1		Chuyên viên		01.003

				Văn phòng HĐND-UBND		9		7		CV theo dõi tổng hợp công tác HĐND		Đại học		Luật, hành chính		1		Chuyên viên		01.003

										CV tổng hợp lĩnh vực tài chính, kế hoạch, xây dựng		Đại học		Xây dựng dân dụng		1		Chuyên viên		01.003

										CV theo dõi công tác tài chính - kế hoạch		Đại học		Tài chính - Kế toán		1		Chuyên viên		01.003

						4		3		CV quản lý, vận hành hệ thống kỹ thuật phục vụ họp trực tuyến		Đại học		Công nghệ thông tin		1		Chuyên viên		01.003

		7		HUYỆN KÔNG CHRO												9

				Văn phòng HĐND & UBND		21		16		CV tổng hợp khối kinh tế xã hội		Đại học		Kinh tế kế hoạch, KT phát triển		1		Chuyên viên		01.003

										CV quản lý, vận hành hệ thống kỹ thuật phục vụ họp trực tuyến		CĐ trở lên		Công nghệ thông tin		1		Chuyên viên CĐ; chuyên viên		01.003; 01a.003

										Chuyên viên theo dõi, tổng hợp lĩnh vực xây dựng cơ bản		Đại học		Xây dựng cầu đường		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn		7		5		CV theo dõi công tác thuỷ lợi		Đại học		Xây dựng công trình thủy lợi		1		Chuyên viên; chuyên viên CĐ		01.003; 01a.003

				Phòng Nội Vụ						CV theo dõi công tác văn thư - lưu trữ		Đại học		Văn thư lưu trữ		1		Chuyên viên; chuyên viên CĐ		01.003; 01a.003

				Phòng Hạ Tầng - Kinh Tế		7		6		CV theo dõi lĩnh vực công nghiệp, thương mại		Đại học		Công nghiệp, thương mại		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Lao động TB&XH		7		6		CV theo dõi, quản lý các đối tượng chính sách xã hội		Đại học		Công tác xã hội, xã hội học		1		Chuyên viên; chuyên viên CĐ		01.003; 01a.003

				Phòng Văn hoá Thông tin		4		3		CV theo dõi công tác văn hóa		Đại học		Văn hóa, Quản lý văn hoá		1		Chuyên viên CĐ hoặc Chuyên viên		01a.003; 01.003

				Phòng Dân tộc		4		3		CV theo dõi công tác chính sách dân tộc		Đại học		Xã hội học, Công tác xã hội		1		CV CĐ hoặc chuyên viên		01a.003; 01.004

		8		HUYỆN MANG YANG												9

				Phòng Nội vụ		8		6		CV theo dõi công tác tôn giáo		Đại học		Tôn giáo, Xã hội học		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Tư pháp		5		4		CV tư pháp		Đại học		Luật		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Tài nguyên - Môi trường		8		8		CV theo dõi, quản lý môi trường		Đại học		Công nghệ môi trường		1		Chuyên viên		01.003

				Văn phòng HĐND và UBND		17		14		CV quản lý, vận hành hệ thống kỹ thuật họp trực tuyến		Đại học		Công nghệ thông tin		1		Chuyên viên		01.003

										CV theo dõi, tổng hợp công tác văn xã		Đại học		Ngữ văn		1		Chuyên viên		01.003

										CV theo dõi, tổng hợp công tác nội chính		Đại học		Luật		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Nông nghiệp và PTNT		6		5		CV theo dõi công tác thuỷ lợi		Đại học		Thuỷ lợi		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Kinh tế - Hạ tầng		7		5		CV theo dõi công tác quy hoạch kiến trúc, xây dựng		Đại học		Kỹ thuật xây dựng		1		Chuyên viên		01.003

										CV theo dõi, quản lý đô thị		Đại học		Quản lý đô thị, kỹ thuật hạ tầng đô thị		1		Chuyên viên		01.003

		9		HUYỆN IA PA												11

				Văn phòng HĐND - UBND		17		14		CV theo dõi lĩnh vực xây dựng cơ bản		Đại học		Xây dựng dân dụng		1		Chuyên viên		01.003

										CV tổng hợp, theo dõi công tác cải cách hành chính		Đại học		Hành chính hoặc Luật		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Nội vụ		7		5		CV theo dõi công tác cải cách hành chính, thanh niên		Đại học		Hành chính, Luật, Xã hội học, công tác xã hội		1		Chuyên viên		01.003

										CV theo dõi công tác văn thư lưu trữ		Đại học		Văn thư - Lưu trữ		1		Chuyên viên		01.003; 01a.003

				Phòng Giáo dục - Đào tạo		7		6		Kế toán		Đại học		Kế toán		1		Kế toán viên		06.031

				Phòng Tư pháp		4		3		CV theo dõi công tác chứng thực, thi hành pháp luật		Đại học		Luật		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Tài nguyên - Môi trường		8		7		CV theo dõi, quản lý môi trường		Đại học		Môi trường		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Dân tộc		4		3		CV theo dõi chính sách dân tộc		Đại học		Xã hội học, kinh tế nông nghiệp		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Kinh tế Hạ tầng		6		5		CV theo dõi, tổng hợp công tác công nghiệp và công trình nông thôn		Đại học		Công nghiệp, xây dựng dân dụng		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn		8		7		CV theo dõi lĩnh vực nông nghiệp		Đại học		Chăn nuôi, nông học, nông nghiệp		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Tài chính Kế hoạch		10		9		CV theo dõi quản lý ngân sách huyện		Đại học		Kế toán tài chính		1		Chuyên viên		01.003

		10		HUYỆN CHƯ SÊ												8

				Phòng Nội vụ		9		8		CV theo dõi công tác thanh niên		Đại học		Xã hội học, công tác xã hội		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng LĐ-TB&XH		7		6		CV theo dõi lao động việc làm, đào tạo nghề		Đại học		Quản trị nhân lực		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Văn hóa thông tin		5		4		CV theo dõi công tác văn hoá		Đại học		Quản lý văn hóa		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Tài chính Kế hoạch		8		6		CV theo dõi, quản lý ngân sách huyện		Đại học		Kế toán Tài chính		2		Chuyên viên		01.003

				Phòng Tư pháp		5		4		CV theo dõi công tác tư pháp, hộ tịch		Đại học		Luật		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Kinh tế Hạ tầng		7		6		CV theo dõi, thẩm định hồ sơ xây dựng		Đại học		Xây dựng		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Y tế		4		3		CV theo dõi công tác y tế		Đại học		Bác sỹ cộng đồng		1		Chuyên viên		01.003

		11		HUYỆN PHÚ THIỆN												13

				Văn phòng HĐND - UBND		10		8		CV quản lý, vận hành hệ thống kỹ thuật họp trực tuyến		Đại học		Công nghệ thông tin		1		Chuyên viên		01.003

										CV theo dõi khối nông nghiệp		Đại học		Kinh tế nông nghiệp		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Tài chính - Kế hoạch		9		7		CV theo dõi đầu tư, xây dựng		Đại học		Kỹ thuật xây dựng		1		Chuyên viên		01.003

										CV theo dõi, quản lý ngân sách huyện		Đại học		Tài chính Kế toán		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Kinh tế Hạ tầng		6		4		CV theo dõi công tác quản lý đô thị		Đại học		Quản lý đô thị		1		Chuyên viên		01.003

										CV theo dõi xây dựng giao thông nông thôn		Đại học		Xây dựng cầu đường		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Y tế		3		1		CV theo dõi công tác y tế		Đại học		Y đa khoa		1		Chuyên viên		01.003

				Thanh tra huyện		5		2		CV thanh tra kinh tế xã hội		Đại học		Luật		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Tư pháp		4		2		CV theo dõi công tác tư pháp, hộ tịch		Đại học		Luật		2		Chuyên viên		01.003

				Phòng Văn hóa và Thông tin		4		3		CV theo dõi công tác văn hoá		Đại học		Văn hóa, quản lý văn hóa		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Lao động Thương binh và Xã hội						CV theo dõi quản lý đối tượng chính sách xã hội		Đại học		Công tác xã hội, Xã hội học		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Giáo dục - Đào tạo						Kế toán		Đại học		Kế toán		1		Kế toán viên		06.031

		12		HUYỆN CHƯ PƯH												9

				Văn phòng HĐND và UBND		21		16		CV quản lý, vận hành hệ thống kỹ thuật họp trực tuyến		Đại học		Công nghệ thông tin		1		Chuyên viên		01.003

										CV theo dõi công tác HĐND, thi đua khen thưởng		Đại học		Luật, Hành chính		1		Chuyên viên		01.003

										CV theo dõi công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo		Đại học		Luật		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Tư pháp		5		4		CV kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật.		Đại học		Luật		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Văn hóa - Thông tin		5		4		CV theo dõi công tác văn hoá		Đại học		Văn hóa, quản lý văn hóa		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Lao động Thương binh và Xã hội		7		6		CV theo dõi quản lý đối tượng chính sách xã hội		Đại học		Công tác xã hội, Xã hội học		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Tài chính Kế hoạch		8		7		CV theo dõi quản lý giá, công sản		Đại học		Tài chính kế toán		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Nội vụ		9		6		CV theo dõi công tác Thanh niên		Đại học		Công tác xã hội, xã hội học		1		Chuyên viên		01.003

										CV theo dõi công tác Tổ chức bộ máy, công chức viên chức		Đại học		Hành chính hoặc Luật		1		Chuyên viên		01.003

		13		THỊ XÃ AYUN PA												9

				Phòng Kinh tế		8		7		CV theo dõi lĩnh vực Khoa học và công nghệ, thương mại, kinh tế		Đại học		Quản lý kinh tế		1		Chuyên viên		01.003																																																																																																																																																																																																																		Phòng Kinh tế		8		Phòng Kinh tế		8		Phòng Kinh tế		8		Phòng Kinh tế		8		Phòng Kinh tế		8		Phòng Kinh tế		8		Phòng Kinh tế		8		Phòng Kinh tế		8		Phòng Kinh tế		8		Phòng Kinh tế		8		Phòng Kinh tế		8		Phòng Kinh tế		8		Phòng Kinh tế		8		Phòng Kinh tế		8		Phòng Kinh tế		8		Phòng Kinh tế		8		Phòng Kinh tế		8		Phòng Kinh tế		8		Phòng Kinh tế		8		Phòng Kinh tế		8		Phòng Kinh tế		8		Phòng Kinh tế		8		Phòng Kinh tế		8		Phòng Kinh tế		8		Phòng Kinh tế		8		Phòng Kinh tế		8		Phòng Kinh tế		8		Phòng Kinh tế		8		Phòng Kinh tế		8		Phòng Kinh tế		8		Phòng Kinh tế		8		Phòng Kinh tế		8		Phòng Kinh tế		8		Phòng Kinh tế		8		Phòng Kinh tế		8		Phòng Kinh tế		8		Phòng Kinh tế		8		Phòng Kinh tế		8		Phòng Kinh tế		8		Phòng Kinh tế		8		Phòng Kinh tế		8		Phòng Kinh tế		8		Phòng Kinh tế		8		Phòng Kinh tế		8		Phòng Kinh tế		8		Phòng Kinh tế		8		Phòng Kinh tế		8		Phòng Kinh tế		8		Phòng Kinh tế		8		Phòng Kinh tế		8		Phòng Kinh tế		8		Phòng Kinh tế		8		Phòng Kinh tế		8		Phòng Kinh tế		8		Phòng Kinh tế		8		Phòng Kinh tế		8		Phòng Kinh tế		8		Phòng Kinh tế		8		Phòng Kinh tế		8		Phòng Kinh tế		8

				Phòng Nội vụ		9		6		CV theo dõi công tác Văn thư lưu trữ		Đại học		Văn thư lưu trữ		1		Chuyên viên		01.003																																																																																																																																																																																																																		Phòng Nội vụ		9		Phòng Nội vụ		9		Phòng Nội vụ		9		Phòng Nội vụ		9		Phòng Nội vụ		9		Phòng Nội vụ		9		Phòng Nội vụ		9		Phòng Nội vụ		9		Phòng Nội vụ		9		Phòng Nội vụ		9		Phòng Nội vụ		9		Phòng Nội vụ		9		Phòng Nội vụ		9		Phòng Nội vụ		9		Phòng Nội vụ		9		Phòng Nội vụ		9		Phòng Nội vụ		9		Phòng Nội vụ		9		Phòng Nội vụ		9		Phòng Nội vụ		9		Phòng Nội vụ		9		Phòng Nội vụ		9		Phòng Nội vụ		9		Phòng Nội vụ		9		Phòng Nội vụ		9		Phòng Nội vụ		9		Phòng Nội vụ		9		Phòng Nội vụ		9		Phòng Nội vụ		9		Phòng Nội vụ		9		Phòng Nội vụ		9		Phòng Nội vụ		9		Phòng Nội vụ		9		Phòng Nội vụ		9		Phòng Nội vụ		9		Phòng Nội vụ		9		Phòng Nội vụ		9		Phòng Nội vụ		9		Phòng Nội vụ		9		Phòng Nội vụ		9		Phòng Nội vụ		9		Phòng Nội vụ		9		Phòng Nội vụ		9		Phòng Nội vụ		9		Phòng Nội vụ		9		Phòng Nội vụ		9		Phòng Nội vụ		9		Phòng Nội vụ		9		Phòng Nội vụ		9		Phòng Nội vụ		9		Phòng Nội vụ		9		Phòng Nội vụ		9		Phòng Nội vụ		9		Phòng Nội vụ		9		Phòng Nội vụ		9		Phòng Nội vụ		9		Phòng Nội vụ		9		Phòng Nội vụ		9		Phòng Nội vụ		9		Phòng Nội vụ		9

										CV theo dõi công tác Thanh niên		Đại học		Công tác xã hội, xã hội học		1		Chuyên viên		01.003

										CV theo dõi công tác TCBM và CCHC		Đại học		Hành chính, Luật		1		Chuyên viên		01.003

				Thanh tra thị xã		4		3		CV theo dõi giải quyết khiếu nại, tố cáo		Đại học		Luật		1		Chuyên viên		01.003																																																																																																																																																																																																																		Thanh tra thị xã		4		Thanh tra thị xã		4		Thanh tra thị xã		4		Thanh tra thị xã		4		Thanh tra thị xã		4		Thanh tra thị xã		4		Thanh tra thị xã		4		Thanh tra thị xã		4		Thanh tra thị xã		4		Thanh tra thị xã		4		Thanh tra thị xã		4		Thanh tra thị xã		4		Thanh tra thị xã		4		Thanh tra thị xã		4		Thanh tra thị xã		4		Thanh tra thị xã		4		Thanh tra thị xã		4		Thanh tra thị xã		4		Thanh tra thị xã		4		Thanh tra thị xã		4		Thanh tra thị xã		4		Thanh tra thị xã		4		Thanh tra thị xã		4		Thanh tra thị xã		4		Thanh tra thị xã		4		Thanh tra thị xã		4		Thanh tra thị xã		4		Thanh tra thị xã		4		Thanh tra thị xã		4		Thanh tra thị xã		4		Thanh tra thị xã		4		Thanh tra thị xã		4		Thanh tra thị xã		4		Thanh tra thị xã		4		Thanh tra thị xã		4		Thanh tra thị xã		4		Thanh tra thị xã		4		Thanh tra thị xã		4		Thanh tra thị xã		4		Thanh tra thị xã		4		Thanh tra thị xã		4		Thanh tra thị xã		4		Thanh tra thị xã		4		Thanh tra thị xã		4		Thanh tra thị xã		4		Thanh tra thị xã		4		Thanh tra thị xã		4		Thanh tra thị xã		4		Thanh tra thị xã		4		Thanh tra thị xã		4		Thanh tra thị xã		4		Thanh tra thị xã		4		Thanh tra thị xã		4		Thanh tra thị xã		4		Thanh tra thị xã		4		Thanh tra thị xã		4		Thanh tra thị xã		4		Thanh tra thị xã		4		Thanh tra thị xã		4		Thanh tra thị xã		4

				Phòng Quản lý đô thị		6		5		CV theo dõi quy hoạch đô thị		Đại học		Kiến trúc ngành quy hoạch đô thị		1		Chuyên viên		01.003																																																																																																																																																																																																																		Phòng Quản lý đô thị		6		Phòng Quản lý đô thị		6		Phòng Quản lý đô thị		6		Phòng Quản lý đô thị		6		Phòng Quản lý đô thị		6		Phòng Quản lý đô thị		6		Phòng Quản lý đô thị		6		Phòng Quản lý đô thị		6		Phòng Quản lý đô thị		6		Phòng Quản lý đô thị		6		Phòng Quản lý đô thị		6		Phòng Quản lý đô thị		6		Phòng Quản lý đô thị		6		Phòng Quản lý đô thị		6		Phòng Quản lý đô thị		6		Phòng Quản lý đô thị		6		Phòng Quản lý đô thị		6		Phòng Quản lý đô thị		6		Phòng Quản lý đô thị		6		Phòng Quản lý đô thị		6		Phòng Quản lý đô thị		6		Phòng Quản lý đô thị		6		Phòng Quản lý đô thị		6		Phòng Quản lý đô thị		6		Phòng Quản lý đô thị		6		Phòng Quản lý đô thị		6		Phòng Quản lý đô thị		6		Phòng Quản lý đô thị		6		Phòng Quản lý đô thị		6		Phòng Quản lý đô thị		6		Phòng Quản lý đô thị		6		Phòng Quản lý đô thị		6		Phòng Quản lý đô thị		6		Phòng Quản lý đô thị		6		Phòng Quản lý đô thị		6		Phòng Quản lý đô thị		6		Phòng Quản lý đô thị		6		Phòng Quản lý đô thị		6		Phòng Quản lý đô thị		6		Phòng Quản lý đô thị		6		Phòng Quản lý đô thị		6		Phòng Quản lý đô thị		6		Phòng Quản lý đô thị		6		Phòng Quản lý đô thị		6		Phòng Quản lý đô thị		6		Phòng Quản lý đô thị		6		Phòng Quản lý đô thị		6		Phòng Quản lý đô thị		6		Phòng Quản lý đô thị		6		Phòng Quản lý đô thị		6		Phòng Quản lý đô thị		6		Phòng Quản lý đô thị		6		Phòng Quản lý đô thị		6		Phòng Quản lý đô thị		6		Phòng Quản lý đô thị		6		Phòng Quản lý đô thị		6		Phòng Quản lý đô thị		6		Phòng Quản lý đô thị		6		Phòng Quản lý đô thị		6		Phòng Quản lý đô thị		6

				Văn phòng HĐND-UBND thị xã		20		19		CV quản lý, vận hành hệ thống kỹ thuật họp trực tuyến		Đại học		Công nghệ thông tin		1		Chuyên viên		01.003																																																																																																																																																																																																																		Văn phòng HĐND-UBND thị xã		20		Văn phòng HĐND-UBND thị xã		20		Văn phòng HĐND-UBND thị xã		20		Văn phòng HĐND-UBND thị xã		20		Văn phòng HĐND-UBND thị xã		20		Văn phòng HĐND-UBND thị xã		20		Văn phòng HĐND-UBND thị xã		20		Văn phòng HĐND-UBND thị xã		20		Văn phòng HĐND-UBND thị xã		20		Văn phòng HĐND-UBND thị xã		20		Văn phòng HĐND-UBND thị xã		20		Văn phòng HĐND-UBND thị xã		20		Văn phòng HĐND-UBND thị xã		20		Văn phòng HĐND-UBND thị xã		20		Văn phòng HĐND-UBND thị xã		20		Văn phòng HĐND-UBND thị xã		20		Văn phòng HĐND-UBND thị xã		20		Văn phòng HĐND-UBND thị xã		20		Văn phòng HĐND-UBND thị xã		20		Văn phòng HĐND-UBND thị xã		20		Văn phòng HĐND-UBND thị xã		20		Văn phòng HĐND-UBND thị xã		20		Văn phòng HĐND-UBND thị xã		20		Văn phòng HĐND-UBND thị xã		20		Văn phòng HĐND-UBND thị xã		20		Văn phòng HĐND-UBND thị xã		20		Văn phòng HĐND-UBND thị xã		20		Văn phòng HĐND-UBND thị xã		20		Văn phòng HĐND-UBND thị xã		20		Văn phòng HĐND-UBND thị xã		20		Văn phòng HĐND-UBND thị xã		20		Văn phòng HĐND-UBND thị xã		20		Văn phòng HĐND-UBND thị xã		20		Văn phòng HĐND-UBND thị xã		20		Văn phòng HĐND-UBND thị xã		20		Văn phòng HĐND-UBND thị xã		20		Văn phòng HĐND-UBND thị xã		20		Văn phòng HĐND-UBND thị xã		20		Văn phòng HĐND-UBND thị xã		20		Văn phòng HĐND-UBND thị xã		20		Văn phòng HĐND-UBND thị xã		20		Văn phòng HĐND-UBND thị xã		20		Văn phòng HĐND-UBND thị xã		20		Văn phòng HĐND-UBND thị xã		20		Văn phòng HĐND-UBND thị xã		20		Văn phòng HĐND-UBND thị xã		20		Văn phòng HĐND-UBND thị xã		20		Văn phòng HĐND-UBND thị xã		20		Văn phòng HĐND-UBND thị xã		20		Văn phòng HĐND-UBND thị xã		20		Văn phòng HĐND-UBND thị xã		20		Văn phòng HĐND-UBND thị xã		20		Văn phòng HĐND-UBND thị xã		20		Văn phòng HĐND-UBND thị xã		20		Văn phòng HĐND-UBND thị xã		20		Văn phòng HĐND-UBND thị xã		20		Văn phòng HĐND-UBND thị xã		20		Văn phòng HĐND-UBND thị xã		20		Văn phòng HĐND-UBND thị xã		20		Văn phòng HĐND-UBND thị xã		20

				Phòng Tư pháp		4		3		CV thẩm định, rà soát văn bản quy phạm pháp luật		Đại học		Luật		1		Chuyên viên		01.003																																																																																																																																																																																																																		Phòng Tư pháp		4		Phòng Tư pháp		4		Phòng Tư pháp		4		Phòng Tư pháp		4		Phòng Tư pháp		4		Phòng Tư pháp		4		Phòng Tư pháp		4		Phòng Tư pháp		4		Phòng Tư pháp		4		Phòng Tư pháp		4		Phòng Tư pháp		4		Phòng Tư pháp		4		Phòng Tư pháp		4		Phòng Tư pháp		4		Phòng Tư pháp		4		Phòng Tư pháp		4		Phòng Tư pháp		4		Phòng Tư pháp		4		Phòng Tư pháp		4		Phòng Tư pháp		4		Phòng Tư pháp		4		Phòng Tư pháp		4		Phòng Tư pháp		4		Phòng Tư pháp		4		Phòng Tư pháp		4		Phòng Tư pháp		4		Phòng Tư pháp		4		Phòng Tư pháp		4		Phòng Tư pháp		4		Phòng Tư pháp		4		Phòng Tư pháp		4		Phòng Tư pháp		4		Phòng Tư pháp		4		Phòng Tư pháp		4		Phòng Tư pháp		4		Phòng Tư pháp		4		Phòng Tư pháp		4		Phòng Tư pháp		4		Phòng Tư pháp		4		Phòng Tư pháp		4		Phòng Tư pháp		4		Phòng Tư pháp		4		Phòng Tư pháp		4		Phòng Tư pháp		4		Phòng Tư pháp		4		Phòng Tư pháp		4		Phòng Tư pháp		4		Phòng Tư pháp		4		Phòng Tư pháp		4		Phòng Tư pháp		4		Phòng Tư pháp		4		Phòng Tư pháp		4		Phòng Tư pháp		4		Phòng Tư pháp		4		Phòng Tư pháp		4		Phòng Tư pháp		4		Phòng Tư pháp		4		Phòng Tư pháp		4		Phòng Tư pháp		4		Phòng Tư pháp		4

				Phòng Tài chính Kế hoạch		9		8		CV theo dõi xây dựng giao thông nông thôn		Đại học		Xây dựng Cầu đường		1		Chuyên viên		01.003																																																																																																																																																																																																																		Phòng TC-KH		9		Phòng TC-KH		9		Phòng TC-KH		9		Phòng TC-KH		9		Phòng TC-KH		9		Phòng TC-KH		9		Phòng TC-KH		9		Phòng TC-KH		9		Phòng TC-KH		9		Phòng TC-KH		9		Phòng TC-KH		9		Phòng TC-KH		9		Phòng TC-KH		9		Phòng TC-KH		9		Phòng TC-KH		9		Phòng TC-KH		9		Phòng TC-KH		9		Phòng TC-KH		9		Phòng TC-KH		9		Phòng TC-KH		9		Phòng TC-KH		9		Phòng TC-KH		9		Phòng TC-KH		9		Phòng TC-KH		9		Phòng TC-KH		9		Phòng TC-KH		9		Phòng TC-KH		9		Phòng TC-KH		9		Phòng TC-KH		9		Phòng TC-KH		9		Phòng TC-KH		9		Phòng TC-KH		9		Phòng TC-KH		9		Phòng TC-KH		9		Phòng TC-KH		9		Phòng TC-KH		9		Phòng TC-KH		9		Phòng TC-KH		9		Phòng TC-KH		9		Phòng TC-KH		9		Phòng TC-KH		9		Phòng TC-KH		9		Phòng TC-KH		9		Phòng TC-KH		9		Phòng TC-KH		9		Phòng TC-KH		9		Phòng TC-KH		9		Phòng TC-KH		9		Phòng TC-KH		9		Phòng TC-KH		9		Phòng TC-KH		9		Phòng TC-KH		9		Phòng TC-KH		9		Phòng TC-KH		9		Phòng TC-KH		9		Phòng TC-KH		9		Phòng TC-KH		9		Phòng TC-KH		9		Phòng TC-KH		9		Phòng TC-KH		9

		14		THỊ XÃ AN KHÊ												7

				Văn phòng HĐND-UBND		21		20		CV quản lý, vận hành hệ thống kỹ thuật họp trực tuyến		Đại học		Công nghệ thông tin		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Nội vụ						CV theo dõi công tác công chức, viên chức, thanh niên		Đại học		Luật, Hành chính		2		Chuyên viên		01.003

				Phòng Tài chính-Kế hoạch		8		7		CV thẩm định hồ sơ XDCB, Kế hoạch đầu tư		Đại học		Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch		1		Chuyên viên		01.003

				Thanh tra		5		4		CV thanh tra kinh tế-xã hội		Đại học		Luật, Tài chính, Kiểm toán		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Quản lý đô thị		7		6		CV theo dõi xây dựng và quản lý đô thị		Đại học		Xây dựng giao thông		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Y tế		4		3		CV theo dõi công tác y tế		TC trở lên		Y đa khoa		1		Cán sự; chuyên viên		01.004; 01.003

		15		HUYỆN ĐỨC CƠ												7

				Phòng Tài chính-Kế hoạch		8		6		CV theo dõi quản lý cấp giấy phép kinh doanh, HTX		Đại học		Tài chính kế toán		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng NN & PTNT		6		4		CV theo dõi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới		Đại học		Khuyến nông và Phát triển nông thôn		1		Chuyên viên		01.003

										CV theo dõi lĩnh vực nông nghiệp		Đại  học		Nông học, nông nghiệp		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Tài nguyên và MT		7		4		CV theo dõi, quản lý đất đai		Đại học		Quản lý đất đai		1		Chuyên viên		01.003

												Đại học		Trắc địa, bản đồ		1		Chuyên viên		01.003

										CV theo dõi,  quản lý môi trường		Đại học		Môi trường		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Y tế		4		3		CV theo dõi công tác y tế		Đại học		Y đa khoa		1		Chuyên viên		01.003

		16		HUYỆN CHƯ PĂH												6

				Phòng Nội vụ		9		7		CV theo dõi công tác CCHC		Đại học		Luật, Hành chính		1		Chuyên viên		01.003

										CV theo dõi công tác thanh niên		Đại học		Xã hội học, Công tác xã hội		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Tài nguyên và Môi trường		7		6		CV rheo dõi, quản lý đất đai		Đại học		Quản lý đất đai		1		Chuyên viên		01.003

				Văn phòng HĐND và UBND		18		13		CV theo dõi tổng hợp công tác văn hóa xã hội		Đại học		Xã hội học, quản lý văn hóa		1		Chuyên viên		01.003

										CV theo dõi tổng hợp công tác kinh tế		Đại học		Kinh tế nông lâm, KT phát triển		1		Chuyên viên		01.003

										CV quản lý, vận hành hệ thống kỹ thuật họp trực tuyến		Đại học		Công nghệ thông tin		1		Chuyên viên		01.003

		17		HUYỆN IA GRAI												10

				Văn Phòng HĐND&UBND		19		17		CV tổng hợp văn phòng		Đại học		Văn học, Hành chính		1		Chuyên viên		01.003

										CV quản lý, vận hành hệ thống kỹ thuật họp trực tuyến		Đại học		Công nghệ thông tin		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Nội vụ		9		6		CV theo dõi công tác thanh niên		Đại học		Xã hội học, Công tác xã hội		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Tài chính - Kế hoạch		7		5		CV theo dõi công tác xây dựng cơ bản		Đại học		Xây dựng dân dụng		1		Chuyên viên		01.003

										CV theo dõi công tác kế hoạch đầu tư		Đại học		Kinh tế kế hoạch đầu tư		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Nông nghiệp và PTNT		7		5		Theo dõi lĩnh vực nông, lâm nghiệp		Đại học		Nông học, nông nghiệp		2		Chuyên viên		01.003

				Phòng Lao động TB&XH		9		7		Theo dõi công tác dạy nghề lao động việc làm		Đại học		Lao động xã hội, kỹ thuật nông nghiệp, sư phạm kỹ thuật		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Y tế		4		3		CV theo dõi công tác y tế		Đại học		Y đa khoa		1		Chuyên viên		01.003

				Phòng Giáo dục - Đào tạo		9		8		Kế toán		Đại học		Kế toán		1		Kế toán viên		06.031
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